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	KỲ THI THPT QUỐC GIA NAM 2020 

MÔN HOÁ HỌC - KHỐI LỚP 12
 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 40 câu)

	
[image: image1]
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Câu 1:  Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic?


A.  HCOOCH3.
B.  HCOOC3H7.
C.  CH3COOC2H5.
D.  C2H5COOCH3.
Câu 2:  Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl?

A.  Zn.
B.  Cu.
C.  Au.
D.  Ag.
Câu 3:  Công thức của axit fomic là 

A.  CH3COOH.
B.  HCOOH.
C.  C2H5COOH.
D.  C17H33COOH.
Câu 4:  Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở điều kiện thường?


A.  Na.
B.  Li.
C.  Be.
D.  Ba.
Câu 5:  Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong trong các máy lọc nước, khẩu trang y tế, mặt nạ phòng độc. Chất X là 


A.  lưu huỳnh.
B.  thạch cao. 
C.  cacbon oxit.
D.  than hoạt tính.
Câu 6:  Công thức hóa học của Crom(III) oxit là


A.  CrO.
B.  Cr2O3.
C.  Cr(OH)3
D.  CrO3.
Câu 7:  Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hoá đỏ? 


A.  NaOH.
B.  CH3NH2.
C.  H2NCH2COOH
D.  HNO3.
Câu 8:  Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3?

A.  KCl.
B.  NaNO3.
C.  NaOH.
D.  MgCl2.
Câu 9:  Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất kết tủa?


A.  Na2CO3 và KOH.
B.  NaOH và H2SO4.

C.  NH4Cl và AgNO3.
D.  Ba(OH)2 và NH4Cl.
Câu 10: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?


A. Xenlulozơ.
B. Glucozơ.
C. Fructozơ.
D. Saccarozơ.
Câu 11:  Sắt tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng) thu được sản phẩm là


A.  FeSO4.
B.  FeS.
C.  Fe2S3.
D.  FeS2.
Câu 12:  Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?


A.  Al.
B.  Mg.
C.  Fe.
D.  K.
Câu 13:  Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?


A.  Tơ visco.
B.  Tơ nilon-6,6.
C.  Tơ tằm.
D.  Tơ capron.
Câu 14:  Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?


A.  KCl.
B.  NH4NO3.
C.  CaO.
D.  CaCO3.
Câu 15:  Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 vào dung dịch CaCl2 dư.


(b) Cho kim loại Na vào dung dịch Fe(NO3)3 dư.


(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 


(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. 


(e) Hoà tan CaO vào dung dịch NaHCO3 dư.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là 


A.  4.
B.  3.
C.  5.
D.  2. 
Câu 16:  Cho 18,75 gam glyxin phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.  56,50.
B.  28,25.
C.  22,60.
D.  24,25.
Câu 17:  Đun nóng dung dịch chứa 27,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

A.  21,6.
B.  16,2.
C.  10,8.
D.  32,4.
Câu 18:  Cho các chất sau: metylamin, alanin, metylamoni clorua, phenol. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là




A.  2.
B.  3.
C.  4.
D.  1.
Câu 19:  Phát biểu nào sau đây đúng? 

A.  Phân tử Gly-Ala-Val có 3 liên kết peptit.

B.  Trong tơ tằm có các gốc β-amino axit. 

C.  Axit glutamic là hợp chất có tính lưỡng tính.

D.  Alanin làm mất mà dung dịch Br2.
Câu 20:  Chất hữu cơ X (chứa vòng benzen) có công thức là CH3COOC6H5. Khi đun nóng, 2a mol X tác dụng được với tối đa bao nhiêu mol NaOH trong dung dịch? 

A.  2a mol. 
B.  a mol. 
C.  3a mol. 
D.  4a mol. 
Câu 21:  Tiến hành thí nghiệm điều chế isoamyl axetat theo các bước sau đây: 

Bước 1: Cho 1 ml CH3CH(CH3)CH2CH2OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm. 


Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở 65 - 70oC. 


Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm. 

Phát biểu nào sau đây đúng? 


A.  H2SO4 đặc chỉ có vai trò làm chất xúc tác cho phản ứng.

B.  Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm trở thành đồng nhất

C.  Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm. 

D.  Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn CH3CH(CH3)CH2CH2OH và CH3COOH.
Câu 22:  Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC2và Al4C3. Khí Y là


A.  C2H6.
B.  C2H2.
C.  CH4.
D.  C2H4.
Câu 23:  Cho các chất: Fe2O3, Cu, CuO, FeCO3, MgCO3, S, FeCl2, Fe(OH)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Số phản ứng oxi hoá - khử là: 

A.  4.
B.  5.
C.  3.
D.  6.
Câu 24:  Cho các phát biểu sau: 
(1) Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 
(2) Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng. 
(3) Dung dịch fructozơ làm mất màu nước brom. 
(4) Ở nhiệt độ thường, tinh bột tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. 
(5) Amilozơ có cấu trúc mạch không nhánh còn amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(6) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. 
(7) Xenlulozơ triaxetat được dùng làm thuốc súng không khói. 
Số phát biểu đúng là 

A.  6.
B.  4.
C.  3.
D.  5.
Câu 25:  Từ chất hữu cơ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol các chất)


(1) X + nH2O 
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 nY;   



(2) Y 
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 2E + 2Z;


(3) 6n Z + 5n H2O [image: image6.png]AS.Digp luc



 X + 6n O2; 



(4) nT + nC2H4(OH)2 
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poli(etylen terephtalat) + 2nH2O;


(5) T + 2 E 
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 G + 2H2O

Phân tử khối của G là  


A.  194.
B.  222.
C.  208.
D.  202.
Câu 26:  Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Zn, Al tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, dư sau phản ứng thu được V lít khí Y (đktc) và dung dịch Z chứa 50,2 gam muối. Giá trị của V là

A.  11,2.
B.  5,60.
C.  4,48.
D.  6,72.
Câu 27:  Đốt x mol X là trieste của glixerol và các axit đơn chức, mạch hở thu được y mol CO2 và z mol H2O, biết y - z = 4x. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu được 86,2 gam Y. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 500 ml dung dịch KOH 1M đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là

A.  99,8 gam.
B.  91,8 gam.
C.  67,6 gam.
D.  97,6 gam.
Câu 28:  Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri oleat và 2 mol natri stearat. Có các phát biểu sau: 
(1) Phân tử X có 5 liên kết π. 
(2) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X. 
(3) Công thức phân tử chất X là C57H108O6. 
(4) 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch. 
(5) Đốt cháy 1 mol X thu được khí CO2 và H2O với số mol CO2 lớn hơn số mol H2O 3 mol. 
Số phát biểu đúng là 

A.  1.
B.  2.
C.  4.
D.  3.
Câu 29:  Nung hỗn hợp X gồm: metan, etilen, propin, vinylaxetilen và a mol H2 có Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2) thu được 0,1 mol hỗn hợp Y (gồm các hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,4. Biết 0,1 mol Y phản ứng tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A.  0,04.
B.  0,1.
C.  0,06.
D.  0,08.
Câu 30:  Cho các phát biểu sau:


(a) Nguyên tắc sản xuất gang là oxi hóa các oxit sắt bằng khí CO ở nhiệt độ cao.


(b) Cu và Fe2O3 tỉ lệ mol 1 : 1 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư.


(c) Trong các kim loại, crom là kim loại cứng nhất, xesi là kim loại mềm nhất.


(d) Al(OH)3, Cr(OH)3, Cr2O3 đều tan trong dung dịch NaOH loãng.


(e) Thạch cao sống được sử dụng để bó bột trong y học.


(f) Sr, Na, Ba và Be đều tác dụng mạnh với H2O ở nhiệt độ thường. 

Số phát biểu đúng là


A.  5.
B.  3.
C.  4.
D.  2.
Câu 31:  Hỗn hợp X gồm Ba, BaO và Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng 1: 2 : 3. Cho m gam X vào nước thì thu được a lít dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). Hấp thụ 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

A.  115,90.
B.  59,75.
C.  119,50.
D.  117,25.
Câu 32:  Một hộ gia đình có ý định nấu rượu để bán trong dịp Tết nguyên đán 2020. Gia đình này chọn phương án như sau: Nấu rượu từ gạo. Biết giá gạo là 12.000 đồng/kg, hàm lượng tinh bột 75%, hiệu suất cho cả quá trình nấu là 80%. Giá rượu là 20.000 đồng/lít.

Với các chi phí khác xem như không đáng kể và thu được rượu 400,  khối lượng riêng của ancol (rượu) là 0,8 gam/ml,  nếu gia đình này bỏ ra 24 triệu để nấu rượu thì số tiền lãi có thể thu được là  


A.  18,60 triệu
B.  29,24 triệu.
C.  42,60 triệu 
D.  32,80 triệu.
Câu 33:  Cho V lít dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch có chứa 58,14 gam Al2(SO4)3 , thu được 23,4 gam kết tủa .Giá trị lớn nhất của V là 


A.  3,40.
B.  2,25
C.  2,65. 
D.  2,55. 
Câu 34:  Thủy phân một lượng este có công thức C4H9NO2 bằng 300 ml dung dịch KOH 1M rồi cô cạn thu được m gam chất rắn X. Cho toàn bộ lượng ancol sinh ra vào bình đựng Na dư thu được 1,12 lít H2 (đktc) đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 4,5 gam so với ban đầu. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.  22,50.
B.  26,80.
C.  17,70.
D.  11,30.
Câu 35:  Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, axit glutamic và lysin được chia thành bằng nhau. 

+ Phần một tác dụng vừa đủ với 0,22 mol HCl thu được dung dịch Y chứa 30,17 gam hỗn hợp muối. Toàn bộ dung dịch Y tác dụng tối đa với 0,48 mol NaOH. 


+ Đốt cháy hết phần hai cần vừa đúng V lít O2 (đktc) thu được 1,68 mol hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V gần giá trị nào nhất sau đây?


A.  24
B.  22.
C.  18.
D.  20.
Câu 36:  Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,13 mol H2SO4 (loãng) và 0,59 mol HCl, thu được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.  43,45.
B.  43,89.
C.  47,85.
D.  48,99.
Câu 37:  Thủy phân hết 113,36 gam hỗn hợp X gồm một este no đơn chức mạch hở A và hai peptit mạch hở B, D có tổng số liên kết peptit bằng 6 cần vừa đúng 1,82 mol NaOH rồi cô cạn thu được ancol E và 176,16 gam hỗn hợp Y gồm bốn muối trong đó có ba muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ ancol E thu được 0,2 mol CO2 và đốt cháy toàn bộ hỗn hợp Y thu được 2,81 mol CO2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số nguyên tử H trong phân tử A, B và D theo thứ tự là

A.  6, 14 và 22.
B.  8, 14 và 20.
C.  8, 16 và 20.
D.  6, 16 và 22.
Câu 38:  Cho 20,3 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A (C4H12N2O2) và B (C5H14N2O4) tác dung với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng thu được hỗn hợp Y gồm hai amin và dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được 16,4 gam hỗn hợp muối của hai axit có cùng số nguyên tử C. Cho toàn bộ hỗn hợp Y tác dụng với một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được m gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.  18,975.
B.  14,20.
C.  11,525.
D.  15,60.
Câu 39:  Hỗn hợp X gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Hòa tan 18,6 gam X trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa 68,88 gam muối và 2,24 lít khí NO (đktc). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 0,98 mol. Phần trăm khối lượng oxi trong X gần nhất với giá trị nào? 

A.  21%. 
B.  25%.
C.  41%. 
D.  20%.
Câu 40:  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ không đổi. Tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực (n) phụ thuộc vào thời gian điện phân (t) được mô tả như đồ thị bên (gấp khúc tại điểm M, N). Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giá trị của m là
	A.  17,48.
                    B.  11,08.

C.  8,74.
                    D.  15,76.
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